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 BẢNG GIÁ TIÊU CHUẨN 
 

KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SƠN MITASU PLUS VIỆT NAM 

 

Bảng báo giá sơn MITASU Plus  được áp dụng từ ngày 01/10/2022 đến khi có thông báo mới 
 

STT TÊN SẢN PHẦM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
MẪU  

SP 

BAO 
BÌ 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT 

 

1 
 

NANO GREEN - DỄ THI CÔNG 

Sơn mịn nội thất 

Dễ thi công, chống nấm mốc, độ phủ cao 

 

18L 1.025.000 

5L 365.000 

 

2 
 

NANO GREEN - LAU CHÙI VƯỢT TRỘI 

Sơn nội thất lau chùi 

 

Dễ lau chùi, nhẹ mùi, chống nấm mốc. Hàm 
lượng VOC thấp, Dễ thi công, che phủ tốt, 

không chứa hóa chất nguy hại 

 

18L 1.925.000 

5L 585.000 

 

3 

    

 NANO GREEN - ÐẸP HOÀN HẢO 

 Sơn nội thất bóng 

Màu sắc rực rỡ, bề mặt nhẵn mịn,lau chùi 
dễ dàng, 6 năm bảo vệ. Kháng khuẩn và 

chống nấm mốc, độ che phủ tối ưu, nhẹ mùi 

 

18L 4.195.000 

5L 1.185.000 

 

4 
NANO GREEN - DIAMOND CARE 

     Sơn nội thất siêu bóng ánh ngọc 

Siêu bóng ánh ngọc, kháng khuẩn tốt, độ trà 
rửa tối ưu. Độ che phủ cao, bền màu cao. 

Khả năng bền màu chống rêu mốc. 

 

18L 4.495.000 

5L 1.295.000 

 

5 

 

NANO GREEN - TITANIUM GOLD 

     Sơn nội thất siêu bóng cứng hợp kim 

Kháng khuẩn tối ưu, màu sắc rực rỡ, che 

phủ vết nứt gấp 2 lần, 8 năm bảo vệ. Dễ lau 
chùi và bền màu, chống nấm mốc, không 

chứa hóa chất nguy hại, độ phủ cao 

 

 

   5L 1.575.000 

1L 355.000 

SẢN PHẨM SƠN PHỦ NGOẠI THẤT 
 

6 
 

NANO SHIELD - NGOẠI THẤT BỀN ÐẸP 

     Sơn mịn ngoại thất  

Màu sắc đa dạng,bền với thời tiết, chống rong 

rêu nấm mốc 

 

18L 2.995.000 

5L 815.000 

 

7 
 

NANO SHIELD - CHỐNG PHAI MÀU 

     Sơn Bóng ngoại thất cao cấp 

Chống nắng hiệu quả, giảm nhiệt, ngăn 

ngừa vết nứt, 8 năm bảo vệ. Chống rong rêu 
nấm mốc, chống bám bụi, chống thấm nước, 

không chứa hóa chất nguy hại 

 

18L 4.985.000 

5L 1.445.000 

 

8 
 

NANO SHIELD - CHE PHỦ VẾT NỨT 

    Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 

Kháng tia cực tím,chống bám bụi, che phủ vết 

nứt,chống rong rêu nấm mốc, 12 năm bảo vệ. 
Giảm nhiệt, chống thấm, không chứa hóa chất 

nguy hại 

 

18L 5.465.000 

5L 1.575.000 

 

9 
 

NANO SHIELD - BỀN MÀU VƯỢT TRỘI 

    Sơn ngoại thất siêu bóng cứng hợp kim  

 
Kháng tia cực tím,chống bám bụi, che phủ vết 
nứt,chống rong rêu nấm mốc, 12 năm bảo vệ 

 

 

5L 1.875.000 

1L 415.000 

 

10 

 

    

    SƠN NHŨ ĐỒNG - VÀNG CAO CẤP 

    Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 

    

    Màu nhủ vàng ( Đậm & Nhạt) 

    Màu nhủ đồng ( Đậm & Nhạt) 

 
5L 2.725.000 

1L 615.000 

 
 

DAAP HOLDING 
CÔNG TY TNHH SƠN MITASU PLUS VIỆT NAM 

Địa chỉ: 88 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Nhà máy 1: Lô CN 3.1 – KCN Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội 

Nhà máy 2: Lô 47+48 – KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga – TP. Thanh Hóa 
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STT TÊN SẢN PHẦM TÍNH NĂNG SẢN 

PHẨM 

MẪU  

SP 

BAO 
BÌ 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

SẢN PHẨM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM 

 

11 NANO GREEN PRIMER 

Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp 

 
Tăng cường độ bền màu,độ bám dính 
cao, chống kiềm, chống thấm, giúp 

màng sơn đẹp hơn 

 

18L 2.275.000 

5L 695.000 

12 
NANO GREEN SUPER SEALER 

Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt 

 

   Sơn lót kháng kiềm cao cấp nội 

thất, tăng cường độ bám dính 

giữa lớp sơn lót và lớp sơn phủ 

 

18L 2.505.000 

5L 775.000 

 

13 NANO SHIELD PRIMER 

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp 

 

Chống kiềm,độ bám dính tuyệt hảo, 
chống thấm, không chứa hóa chất nguy 
hại 

 

18L 3.025.000 

5L 925.000 

 

14 NANO SHIELD POWER SEALER 

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt 

 
Chống thấm, chống kiềm,kháng 
tia cực tím công nghệ Nano 

 

18L 3.350.000 

5L 1.055.000 

SẢN PHẨM SƠN CHỐNG THẤM 
 

15 SƠN CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG 

Waterproof Chống Thấm 

 
Chống thấm tối ưu, độ đàn hồi cao,  

dễ thi công Chống rong rêu nấm mốc, 

không chứa hóa chất nguy hại 

 

18L 3.475.000 

5L 1.025.000 

 

16 SƠN CHỐNG THẤM MÀU 

Waterproof Chống Thấm 

 

Chống thấm tối ưu, độ đàn hồi cao, dễ 
thi công Chống rong rêu nấm 

mốc,không cần sơn lót chống kiềm, 
không chứa hóa chất nguy hại 

 

18L 4.125.000 

5L 1.250.000 

SẢN PHẨM BỘT BẢ TƯỜNG 
 

17 
 

BỘT BẢ NỘI 

 
Tạo bề mặt trắng sáng, độ bám dính 
cao, che lấp khe nứt nhỏ, bề mặt láng 

mịn 

 

 
40 Kg 

 
 

385.000 

 

18 
 

BỘT BẢ NGOẠI 

 
Tạo bề mặt trắng sáng, độ bám dính 

cao, che lấp khe nứt nhỏ, bề mặt láng 

mịn 

 

 

 
40 Kg 

 
 

455.000 

 

* LƯU Ý: 
1. Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT 

2. Những màu có đuôi T, D, A có giá tăng tương ứng 10%, 20%, 30%. 

3. Dung tích thực tế của từng màu sẽ là dung tích sơn gốc cộng với dung tích chất tạo màu. 

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ÐÃ QUAN TÂM ÐẾN SẢN PHẨM 

CỦA CHÚNG TÔI!. 

T Thanh Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2022 

          GIÁM ÐỐC 

              (Đã ký) 

 


